
	ĐỀ SỐ 04
	ĐỀ THI MINH HỌA THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	 (Đề thi có 04 trang)

	Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh…………………………………………………………….
	Mã đề: 004


Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
_____________________________________________________________________________________
ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
A. Chất lỏng.




B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất lớn.



D. Chất khí ở áp suất thấp.
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
Câu 3: Khi ta nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta biết được:
A. Các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.
B. Phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.
C. Các hợp chất hóa học tồn tại trong vật đó.
D. Nhiệt độ của vật khi phát quang.
Câu 4: Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?
A. Xem phim từ đầu đĩa DVD.



B. Xem thời sự truyền hình qua vệ tinh.
C.Trò chuyện bằng điện thoại bàn.


D. Xem phim từ truyền hình cáp.
Câu 5: Đặt điện áp 
[image: image1.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:
A. 
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[image: image3.wmf]U

L

w

 


C. 
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Câu 6: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.

B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.

Câu 7: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có năng lượng 
[image: image6.wmf]e

 để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó:
A. Giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image7.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.

B. Phát ra một photon khác có năng lượng lớn hơn 
[image: image8.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.

C. Giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn 
[image: image9.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.

D. Phát ra một photon khác có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image10.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.

Câu 8: Có bốn bức xạ, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia 
[image: image11.wmf]g

. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:
A. Tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia 
[image: image12.wmf],
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 tia hồng ngoại.

B. Tia 
[image: image13.wmf]g

, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.

C. Tia 
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, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.

D. Tia 
[image: image15.wmf]g

, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.

Câu 9: Điều nào là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?
A. Cùng bản chất sóng điện từ.

B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.

C. Đều có tác dụng lên kính ảnh.

D. Đều không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Câu 10: Sóng cơ truyền trong môi trường có mật độ vật chất lớn qua môi trường có mật độ vật chất bé (như từ nước ra không khí) thì:
A. Tốc độ truyền tăng.

B. bước sóng giảm.

C. tần số tăng.

D. chu kỳ tăng.

Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng:
A. Quang điện trong.




B. giao thoa ánh sáng.

C. quang điện ngoài.




D. tán sắc ánh sáng.
Câu 12: So với hạt nhân 
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 có ít hơn:
A. 30 nơtron và 22 prôtôn.




B. 16 nơtron và 14 prôtôn.

C. 16 nơtron và 22 prôtôn.




D. 30 nơtron và 14 prôtôn.
Câu 13: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, khi nói về giá trị tức thời của điện áp trên từng phần tử (uR; uL; uC) thì phát biểu nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
[image: image19.wmf]L

u
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C. 
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trễ pha hơn uL góc 
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D. uR trễ pha hơn uC góc 
[image: image24.wmf]/2.

p

 
Câu 14: Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đồi n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)?
A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).

B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém nôi trường (1).

C. Có thể, vì môi trường (2), chiết quang hơn môi trường (1).

D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).

Câu 15: Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Chu kỳ dao động T được tính bằng biểu thức:
A. 
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Câu 16: Đoạn mạch RLC không phân nhánh được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời 
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 Biết 
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 Biết L là cuộn cảm thuần. Biểu thức của dòng điện qua đoạn mạch là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 17: Đặt một vòng dây kim loại tròn có bán kính 10 cm và điển trở 
[image: image36.wmf]2
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 trong từ trường đều. Biết véc tơ cảm ứng từ vuông góc với bề mặt vòng dây và trong thời gian 10 giây tăng đều độ lướn từ 0 đến 2T. Cường độ dòng điện cảm ứng trong thời gian từ trường thay đổi bằng:
A. 
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 mA.


B. 
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C. 2 mA.


D. 1 mA.

Câu 18: Giữa gia tốc a và li độ x của một vật dao động có mối liên hệ 
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 với 
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 là hằng số dương. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 
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B. 
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Câu 19: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu tần số của dòng điện tăng thì:
A. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch giảm.

B. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch tăng.

C. Cảm kháng của mach tăng, dung kháng của mạch giảm.

D. Cảm kháng cua mạch tăng, dung kháng của mạch tăng.

Câu 20: Gọi N, 
[image: image45.wmf]N
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 lần lượt là số hạt nhân còn lại và số hạt nhân bị phân rã ở thời điểm t; T là chu kỳ bán rã. Hệ thức đúng là:
A. 
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Câu 21: Hai vật dao động điều hòa quanh một vị trí cân bằng với phương trình li độ lần lượt là 
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 t tính theo đơn vị giây. Hệ thức đúng là:
A. 
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Câu 22: Chiếu một chùm tia sáng trắng vào mặt thoáng của một chậu nước có đáy là một gương phẳng đặt nằm ngang. Các tia sáng tán sắc khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương rồi đều khúc xạ ló ra ngoài mặt thoáng. Khi đó, góc ló của:
A. Tia lục lớn nhất.





B. tia đỏ lớn nhất.

C. tia tím lớn nhất.





D. tất cả các tia như nhau.
Câu 23: Một trạm phát điện truyền đi một công suất P = 100 kW trên đường dây dẫn (có điện trở thuần 
[image: image55.wmf]R8).
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 Điện áp hiệu dụng ở trạm là 
[image: image56.wmf]U10kV.
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 Cho biết điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Tỉ số công suất điện hao phí trên đường dây và công suất điện tải đi là:
A. 0,8%.


B. 0,4 %.


C. 8%.



D. 4 %.

Câu 24: Ban đầu đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế nào đó. Nếu ta tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp hai lần thì điện dung của tụ
A. Không đổi.

B. tăng bốn lần.

C. tăng hai lần.

D. giảm hai lần..

Câu 25: Tàu ngầm hạt nhân sử dụng năng lượng phân hạch 
[image: image57.wmf]235
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 . Biết mỗi phản ứng phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất cỏa lò là 400 MW thì khối lượng 
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 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng:
A. 1,75 kg.


B. 2,59 kg.


C. 2,67 kg.


D. 1,69 kg.

Câu 26: Một electron chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image59.wmf]3
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 Biết bán kính quỹ đạo chuyển động là 5,69 mm. Vận tốc của electron là:
A. 
[image: image60.wmf]6
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 27: Ba điểm M, N, K trên sợi dây đàn hồi thỏa mãn MN = 2 cm, MK = 3 cm. Sóng dừng xảy ra trên dây với bước sóng 10 cm, M là bụng sóng. Khi N có li độ 2 cm thì K sẽ có li độ là:
A. 2 cm.


B. -2 cm.


C. -3 cm.


D. 3cm.

Câu 28: Thực hiện giao thoa Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1 m thì điểm M chuyển thành vân tối
A. 4 lần.


B. 5 lần.


C. 3 lần.


D. 2 lần.

Câu 29: Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N thì tốc độ góa của nó đã
A. Tăng 64 lần.

B. giảm 27 lần.

C. giảm 64 lần.

D. tăng 27 lần.

Câu 30: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 80 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 160 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung 
[image: image64.wmf]C
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bằng:
A. 3 C


B. 4 C.



C. C/2.



D. 2 C.

Câu 31: Một sóng hình sin đang truyền trên mọt sợi dây theo chiều dương trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường nét liền). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên dây là

[image: image65.emf]5O53060x(cm)N2t1tu(cm)

  
A. -39 cm/s.

B. 65,4 cm/s.

C. -65,4 cm/s.

D. 39,3 cm/s.

Câu 32: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là 
[image: image66.wmf](
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 Bỏ qua sai số của số pi. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image68.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm đặt nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Một người chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2 m/s. Khi đến điểm B cách nguồn âm 20 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB so với điểm A. Thời gian người đó chuyển động từ A đến B là:
A. 50 s.


B. 100 s.

C. 45 s.


D. 90 s.

Câu 34: Một người có điểm cực cận cách mắt 15 cm, quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp trên vành kính có ghi 5X trong trạng thái không điều tiết (mặt đặt sát kính), số bội giác thu được là 3,3. Vị trí của điểm cực viễn cách mắt người đó là:
A. 50 cm.


B. 62,5 cm.


C. 65 cm.


D. 100 cm.

Câu 35: Dòng điện xoay chiều có cường độ 
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 chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tự điện có điện dung C và cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết 
[image: image73.wmf]R100,
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 Khi điện áp hai đầu tụ C là 
[image: image75.wmf]2002V

 và đang tăng thì điện áp 2 đầu đoạn mạch đó là:
A. 
[image: image76.wmf]2002

 V

B. 200 V


C. 400 V


D. 
[image: image77.wmf]2502

 V

Câu 36: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
[image: image78.wmf]0

n0

2

E

E(E

n

=-

là hằng số dương, n = 1, 2, 3,…). Tỉ số 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image83.wmf]1

2

f

128

f135

=

 

Câu 37: Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra 
[image: image84.wmf]4
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 photon. Những photon có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 
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 Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5 mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:
A. 0,2%.


B. 60%.


C. 0,8%.


D. 3%.

Câu 38: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 để đun nước, nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường, nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là:
A. 30 phút.


B. 100 phút.


C. 10 phút.


D. 24 phút.

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều (u có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 
[image: image86.wmf](
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 Nếu tần số f = 50Hz thì điện áp uR ở hai đầu điện trở R có giá trị hiệu dụng bằng U. Để uR trễ pha 
[image: image87.wmf]4

p

 so với u thì phải điều chỉnh tần số f đên giá trị f0. Giá trị f0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 80 Hz.


B. 65 Hz.


C. 50 Hz.


D. 25 Hz.

Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image88.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở  R0; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C sao cho 
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 Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực tiểu gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 57 V.


B. 32 V.


C. 43 V.


D. 51 V.
	ĐỀ SỐ 04
	ĐỀ THI MINH HỌA THEO CẤU TRÚC CỦA BỘ
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN

	 (Đề thi có 04 trang)

	Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề


	Họ và tên thí sinh………………………………………………………
Số báo danh…………………………………………………………….
	Mã đề: 004


Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol/1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
_____________________________________________________________________________________
ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Khi nghiên cứu quang phổ của các chất, chất nào dưới đây khi bị nung nóng đến nhiệt độ cao thì không phát ra quang phổ liên tục?
A. Chất lỏng.




B. Chất rắn.
C. Chất khí ở áp suất lớn.



D. Chất khí ở áp suất thấp.
Câu 1. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Các chất khí ở áp suất khí khi bị đun nóng đến nhiệt độ cao không phát ra quang phổ liên tục mà phát ra quang phổ vạch phát xạ.
· Chọn đáp án D
Câu 2: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?
A. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường thẳng.
B. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.
C. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.
D. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.
Câu 2. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng
· Chọn đáp án A
Câu 3: Khi ta nghiên cứu quang phổ vạch của một vật bị kích thích phát quang, dựa vào vị trí các vạch người ta biết được:
A. Các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.
B. Phương pháp kích thích vật dẫn đến phát quang.
C. Các hợp chất hóa học tồn tại trong vật đó.
D. Nhiệt độ của vật khi phát quang.
Câu 3. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Dựa vào vị trí các vạch người ta biết được các nguyên tố hóa học cấu thành vật đó.
· Chọn đáp án A
Câu 4: Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến?
A. Xem phim từ đầu đĩa DVD.



B. Xem thời sự truyền hình qua vệ tinh.
C.Trò chuyện bằng điện thoại bàn.


D. Xem phim từ truyền hình cáp.
Câu 4. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Xem thời sự truyền hình qua vệ tinh là kết quả của việc truyền thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
· Chọn đáp án B
Câu 5: Đặt điện áp 
[image: image90.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch chỉ chứa cuôn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:
A. 
[image: image91.wmf]U2
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B. 
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Câu 5. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 
[image: image95.wmf]UU
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· Chọn đáp án B
Câu 6: Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?
A. Siêu âm có thể truyền được trong chất rắn.
B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 kHz.
C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.
D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản.
Câu 6. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Siêu âm không thể truyền được trong chân không.
· Chọn đáp án C
Câu 7: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát sáng huỳnh quang, mỗi nguyên tử hay phân tử của chất phát quang hấp thụ hoàn toàn một photon của ánh sáng kích thích có năng lượng 
[image: image96.wmf]e

 để chuyển sang trạng thái kích thích, sau đó:
A. Giải phóng một electron tự do có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image97.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.
B. Phát ra một photon khác có năng lượng lớn hơn 
[image: image98.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.
C. Giải phóng một electron tự do có năng lượng lớn hơn 
[image: image99.wmf]e

 do có bổ sung năng lượng.
D. Phát ra một photon khác có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image100.wmf]e

 do có mất mát năng lượng.
Câu 7. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Phát ra photon khác có năng lượng nhỏ hơn 
[image: image101.wmf]e

 do có mất máu năng lượng.
· Chọn đáp án D
Câu 8: Có bốn bức xạ, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia X và tia 
[image: image102.wmf]g

. Các bức xạ này được sắp xếp theo thứ tự bước sóng tăng dần là:
A. Tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia 
[image: image103.wmf],

g

 tia hồng ngoại.
B. Tia 
[image: image104.wmf]g

, tia X, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy.
C. Tia 
[image: image105.wmf]g

, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
D. Tia 
[image: image106.wmf]g

, ánh sáng nhìn thấy, tia X, tia hồng ngoại.
Câu 8. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Các bức xạ có bước sóng tăng dần là tia 
[image: image107.wmf]g

 , tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại.
· Chọn đáp án C
Câu 9: Điều nào là sai khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?
A. Cùng bản chất sóng điện từ.
B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
C. Đều có tác dụng lên kính ảnh.
D. Đều không thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Câu 9. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Tia hồng ngoại có bước sóng lớn hơn tia tử ngoại.
· Chọn đáp án B
Câu 10: Sóng cơ truyền trong môi trường có mật độ vật chất lớn qua môi trường có mật độ vật chất bé (như từ nước ra không khí) thì:
A. Tốc độ truyền tăng.

B. bước sóng giảm.

C. tần số tăng.

D. chu kỳ tăng.
Câu 10. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Sóng cơ truyền từ môi trường có mật độ vật chất lớn qua môi trường có mật độ vật chất bé thì vận tốc giảm, tần số không đổi 
[image: image108.wmf]Þ

 bước sóng giảm.
· Chọn đáp án B
Câu 11: Nguyên tắc hoạt động của quang điện trở dựa trên hiện tượng:
A. Quang điện trong.




B. giao thoa ánh sáng.
C. quang điện ngoài.




D. tán sắc ánh sáng.
Câu 11. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Nguyên tắc hoạt động của pin quang điện dựa trên hiện tượng quang điện trong.
· Chọn đáp án A
Câu 12: So với hạt nhân 
[image: image109.wmf]40
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 có ít hơn:
A. 30 nơtron và 22 prôtôn.




B. 16 nơtron và 14 prôtôn.
C. 16 nơtron và 22 prôtôn.




D. 30 nơtron và 14 prôtôn.
Câu 12. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Hạt nhân Be có ít hơn 14 prôtôn và 16 nơtron
· Chọn đáp án B
Câu 13: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, khi nói về giá trị tức thời của điện áp trên từng phần tử (uR; uL; uC) thì phát biểu nào sau đây đúng?
A. 
[image: image111.wmf]C
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B. 
[image: image112.wmf]L
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C. 
[image: image115.wmf]C
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D. uR trễ pha hơn uC góc 
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Câu 13. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp uC ngược pha với uL
· Chọn đáp án A
Câu 14: Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đồi n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1)?
A. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1).
B. Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém nôi trường (1).
C. Có thể, vì môi trường (2), chiết quang hơn môi trường (1).
D. Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1).
Câu 14. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Ta có 
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[image: image120.wmf]Þ

 Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém hơn môi trường (1).
· Chọn đáp án D
Câu 15: Xét mạch dao động điện từ tự do LC. Chu kỳ dao động T được tính bằng biểu thức:
A. 
[image: image121.wmf]T2LC
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B. 
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Câu 15. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Chu kì dao động T được tính bằng biểu thức 
[image: image125.wmf]T2LC.
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· Chọn đáp án A
Câu 16: Đoạn mạch RLC không phân nhánh được mắc vào nguồn điện xoay chiều có điện áp tức thời 
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 Biết 
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 Biết L là cuộn cảm thuần. Biểu thức của dòng điện qua đoạn mạch là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 16. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Ta có: 
[image: image133.wmf](
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Lại có: 
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Do đó 
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· Chọn đáp án B
Câu 17: Đặt một vòng dây kim loại tròn có bán kính 10 cm và điển trở 
[image: image136.wmf]2
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 trong từ trường đều. Biết véc tơ cảm ứng từ vuông góc với bề mặt vòng dây và trong thời gian 10 giây tăng đều độ lướn từ 0 đến 2T. Cường độ dòng điện cảm ứng trong thời gian từ trường thay đổi bằng:
A. 
[image: image137.wmf]p

 mA.


B. 
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C. 2 mA.


D. 1 mA.
Câu 17. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Diện tích của vòng dây 
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Suất điện động cảm ứng của vòng dây 
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Cường độ dòng điện cảm ứng 
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· Chọn đáp án A
Câu 18: Giữa gia tốc a và li độ x của một vật dao động có mối liên hệ 
[image: image142.wmf]ax0
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 với 
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 là hằng số dương. Chu kỳ dao động của vật là:
A. 
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B. 
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D. 
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Câu 18. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ 
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 đồng nhất với công thức 
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· Chọn đáp án D
Câu 19: Trong đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp, nếu tần số của dòng điện tăng thì:
A. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch giảm.
B. Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch tăng.
C. Cảm kháng của mach tăng, dung kháng của mạch giảm.
D. Cảm kháng cua mạch tăng, dung kháng của mạch tăng.
Câu 19. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Khi tần số dòng điện tăng thì cảm kháng của mạch tăng và dung kháng mạch giảm.
· Chọn đáp án C
Câu 20: Gọi N, 
[image: image150.wmf]N
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 lần lượt là số hạt nhân còn lại và số hạt nhân bị phân rã ở thời điểm t; T là chu kỳ bán rã. Hệ thức đúng là:
A. 
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C. 
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Câu 20. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Ta có 
[image: image155.wmf]1
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· Chọn đáp án D
Câu 21: Hai vật dao động điều hòa quanh một vị trí cân bằng với phương trình li độ lần lượt là 
[image: image156.wmf]1122
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 t tính theo đơn vị giây. Hệ thức đúng là:
A. 
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D. 
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Câu 21. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Hai dao động cùng pha 
[image: image161.wmf]12
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· Chọn đáp án B
Câu 22: Chiếu một chùm tia sáng trắng vào mặt thoáng của một chậu nước có đáy là một gương phẳng đặt nằm ngang. Các tia sáng tán sắc khúc xạ vào nước, phản xạ trên gương rồi đều khúc xạ ló ra ngoài mặt thoáng. Khi đó, góc ló của:
A. Tia lục lớn nhất.





B. tia đỏ lớn nhất.
C. tia tím lớn nhất.





D. tất cả các tia như nhau.
Câu 22. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Lúc này góc khúc xạ bằng góc ló 
[image: image162.wmf]Þ

 Góc ló tia đỏ lớn nhất.
· Chọn đáp án B
Câu 23: Một trạm phát điện truyền đi một công suất P = 100 kW trên đường dây dẫn (có điện trở thuần 
[image: image163.wmf]R8).
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 Điện áp hiệu dụng ở trạm là 
[image: image164.wmf]U10kV.
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 Cho biết điện áp và dòng điện luôn cùng pha. Tỉ số công suất điện hao phí trên đường dây và công suất điện tải đi là:
A. 0,8%.


B. 0,4 %.


C. 8%.



D. 4 %.
Câu 23. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Công suất hao phí là 
[image: image165.wmf]2
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· Chọn đáp án C
Câu 24: Ban đầu đặt vào hai bản tụ một hiệu điện thế nào đó. Nếu ta tăng hiệu điện thế hai bản tụ lên gấp hai lần thì điện dung của tụ
A. Không đổi.

B. tăng bốn lần.

C. tăng hai lần.

D. giảm hai lần..
Câu 24. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Điện dung của tụ phụ thuộc vào hình dạng , kích thước, bản chất của tụ không phụ thuộc vào điện áp đạt vào.
· Chọn đáp án A
Câu 25: Tàu ngầm hạt nhân sử dụng năng lượng phân hạch 
[image: image166.wmf]235
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 . Biết mỗi phản ứng phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất của lò phản ứng là 25%. Nếu công suất cỏa lò là 400 MW thì khối lượng 
[image: image167.wmf]235
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 cần dùng trong một ngày xấp xỉ bằng:
A. 1,75 kg.


B. 2,59 kg.


C. 2,67 kg.


D. 1,69 kg.
Câu 25. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Năng lượng hạt cần sử dụng trong một ngày:

[image: image168.wmf]614
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Số hạt nhân U235 cần dùng: 
[image: image169.wmf]14
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Năng lượng U235 cần dùng: 
[image: image170.wmf]24
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· Chọn đáp án D
Câu 26: Một electron chuyển động tròn đều trong từ trường đều có cảm ứng từ 
[image: image171.wmf]3
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 Biết bán kính quỹ đạo chuyển động là 5,69 mm. Vận tốc của electron là:
A. 
[image: image172.wmf]6
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 26. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Lực Lorenxơ đóng vai trò là lực hướng tâm:

[image: image176.wmf]21933

31

vqBR1,6.10.10.5,69.10

qvBmv10m/s.

Rm9,1.10

---

-

=Þ==»


· Chọn đáp án A
Câu 27: Ba điểm M, N, K trên sợi dây đàn hồi thỏa mãn MN = 2 cm, MK = 3 cm. Sóng dừng xảy ra trên dây với bước sóng 10 cm, M là bụng sóng. Khi N có li độ 2 cm thì K sẽ có li độ là:
A. 2 cm.


B. -2 cm.


C. -3 cm.


D. 3cm.
Câu 27. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Khoảng cách giữa hai nút là 
[image: image177.wmf]/25cm
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M là điểm bụng nên khoảng cách từ nút đến M là 2,5 cm
Vì MN = 2cm, MK = 3 cm nên N và K đối xứng nhau qua nút.
Vậy nên khi N có li độ 2 cm thì K có li độ -2 cm.
· Chọn đáp án B
Câu 28: Thực hiện giao thoa Young. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 400 nm, khoảng cách hai khe a = 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát D = 3m. Trên màn, xét điểm M cách vân trung tâm một khoảng 10 mm. Dịch chuyển màn quan sát từ từ lại gần mặt phẳng chứa hai khe thêm một đoạn 1 m thì điểm M chuyển thành vân tối
A. 4 lần.


B. 5 lần.


C. 3 lần.


D. 2 lần.
Câu 28. Chọn đáp án B
( Lời giải: 
+ Xét vị trí các vân tối 
[image: image178.wmf]D
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Ban đầu: 
[image: image179.wmf](

)

9

1

3

1

3

k0,5.400.10.3

10.10k7,8

10

-

-

-

+

=Þ=

 
Dịch màn: 
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Từ k1 đến k2 tại M đã chuyển thành vân tối 5 lần.
· Chọn đáp án B
Câu 29: Biết rằng trên các quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô, electron chuyển động tròn đều dưới tác dụng của lực hút tĩnh điện giữa hạt nhân và electron. Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng K lên quỹ đạo dừng N thì tốc độ góa của nó đã
A. Tăng 64 lần.

B. giảm 27 lần.

C. giảm 64 lần.

D. tăng 27 lần.
Câu 29. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Lực hút tĩnh điện đóng vai trò lực hướng tâm:
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Quỹ đạo K: n = 1
[image: image183.wmf]Ko
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Quỹ đạo N: n = 4
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 tức tốc độ góc đã giảm 64 lần.
· Chọn đáp án C
Câu 30: Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 80 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 160 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung 
[image: image185.wmf]C
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bằng:
A. 3 C


B. 4 C.



C. C/2.



D. 2 C.
Câu 30. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Ta có: 
[image: image186.wmf]2cLC

l=p

 
Để thu được bước sóng tăng 
[image: image187.wmf]160
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 lần thì điện dung của bộ tụ cần tăng 4 lần: Cb = 4C
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· Chọn đáp án A
Câu 31: Một sóng hình sin đang truyền trên mọt sợi dây theo chiều dương trục Ox. Hình vẽ mô tả hình dạng của sợi dây tại thời điểm t1 (đường nét đứt) và t2 = t1 + 0,3 (s) (đường nét liền). Tại thời điểm t2, vận tốc của điểm N trên dây là

[image: image190.emf]5O53060x(cm)N2t1tu(cm)

  
A. -39 cm/s.

B. 65,4 cm/s.


C. -65,4 cm/s.


D. 39,3 cm/s.
Câu 31. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ 6 ô = 30 cm 
[image: image191.wmf]3
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 ô = 15 cm; bước sóng: 
[image: image192.wmf]l=

8 ô = 40 cm.
Từ hình vẽ ta thấy trong thời gian 0,3 s sóng truyền được 3 ô = 15 cm.
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Tại thời điểm t2 điểm N ở vtcb theo chiều dương nên vN 
[image: image195.wmf]A5.2,539,3
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· Chọn đáp án D
Câu 32: Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g bằng phép đo gián tiếp. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là 
[image: image196.wmf](
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 Bỏ qua sai số của số pi. Cách viết kết quả đo nào sau đây là đúng?
A. 
[image: image198.wmf]2
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 32. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Ta có: 
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· Chọn đáp án A
Câu 33: Tại điểm O trong môi trường đẳng hướng, không hấp thụ âm đặt nguồn âm điểm với công suất phát âm không đổi. Một người chuyển động thẳng đều từ A về O với tốc độ 2 m/s. Khi đến điểm B cách nguồn âm 20 m thì mức cường độ âm tăng thêm 20 dB so với điểm A. Thời gian người đó chuyển động từ A đến B là:
A. 50 s.


B. 100 s.


C. 45 s.


D. 90 s.
Câu 33. Chọn đáp án D
( Lời giải: 
+ Gọi S là quãng đường mà người đó đi được từ A đến B
Ta có: 
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· Chọn đáp án D
Câu 34: Một người có điểm cực cận cách mắt 15 cm, quan sát một vật nhỏ bằng kính lúp trên vành kính có ghi 5X trong trạng thái không điều tiết (mặt đặt sát kính), số bội giác thu được là 3,3. Vị trí của điểm cực viễn cách mắt người đó là:
A. 50 cm.


B. 62,5 cm.


C. 65 cm.


D. 100 cm.
Câu 34. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Độ bội giác trong trạng thái không điều tiết: 
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Kính ghi X5 
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Nhìn vật d ở trạng thái không điều tiết 
[image: image207.wmf](

)

v

dOC:

¢

=-

 

[image: image208.wmf]v

vv

1111113,311

OC50cm.

fdOCOCdf5550

=+Þ=-=-=Þ=

-

 
· Chọn đáp án A
Câu 35: Dòng điện xoay chiều có cường độ 
[image: image209.wmf]i2cos100tA
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 chạy qua một đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tự điện có điện dung C và cuộn cảm có hệ số tự cảm L mắc nối tiếp. Biết 
[image: image210.wmf]R100,
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[image: image211.wmf]C50F,L1H.
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 Khi điện áp hai đầu tụ C là 
[image: image212.wmf]2002V

 và đang tăng thì điện áp 2 đầu đoạn mạch đó là:
A. 
[image: image213.wmf]2002

 V

B. 200 V


C. 400 V


D. 
[image: image214.wmf]2502

 V
Câu 35. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ 
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 chậm pha hơn 
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· Chọn đáp án A
Câu 36: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số f1 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số f2 vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 10 bức xạ. Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức 
[image: image222.wmf]0
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là hằng số dương, n = 1, 2, 3,…). Tỉ số 
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A. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Công thức xác định số bức xạ phát ra khi nguyên tử được kích thích nên trạng thái n là:
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Kích thích nguyên tử từ trạng thái cơ bản:
Với bức xạ f1, e nhảy từ mức n = 1 lên mức n = 3
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 (1)
Với bức xạ f2, e nhảy từ mức n = 1 lên mức n = 5
[image: image230.wmf]0
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Chia 2 vế cả (1) cho (2), suy ra: 
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· Chọn đáp án C
Câu 37: Một ống Rơn-ghen trong mỗi giây bức xạ ra 
[image: image232.wmf]4

N3.10

=

 photon. Những photon có năng lượng trung bình ứng với bước sóng 
[image: image233.wmf]10
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 Hiệu điện thế đặt vào hai đầu ống là 50kV. Cường độ dòng điện chạy qua ống là 1,5 mA. Người ta gọi tỉ số giữa năng lượng bức xạ dưới dạng tia Rơn-ghen và năng lượng tiêu thụ của ống Rơn-ghen là hiệu suất của ống. Hiệu suất này xấp xỉ bằng:
A. 0,2%.


B. 60%.


C. 0,8%.


D. 3%.
Câu 37. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Hiệu suất của ống: 
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· Chọn đáp án C
Câu 38: Một ấm điện có hai dây dẫn có điện trở R1 và R2 để đun nước, nếu dùng dây R1 thì nước trong ấm sẽ sôi sau thời gian là 30 phút. Còn nếu dùng dây R2 thì nước sẽ sôi sau 60 phút. Coi điện trở của dây thay đổi không đáng kể theo nhiệt độ. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường, nếu dùng cả hai dây đó mắc song song thì ấm nước sẽ sôi sau khoảng thời gian là:
A. 30 phút.


B. 100 phút.


C. 10 phút.


D. 24 phút.
Câu 38. Chọn đáp án C
( Lời giải: 
+ Gọi Q là nhiệt lượng cần đun để nước sôi.
Ta có: 
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Từ (*) 
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 phút.
· Chọn đáp án C
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều (u có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết 
[image: image238.wmf](
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 Nếu tần số f = 50Hz thì điện áp uR ở hai đầu điện trở R có giá trị hiệu dụng bằng U. Để uR trễ pha 
[image: image239.wmf]4

p

 so với u thì phải điều chỉnh tần số f đên giá trị f0. Giá trị f0 gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 80 Hz.


B. 65 Hz.


C. 50 Hz.


D. 25 Hz.
Câu 39. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Khi f = 50Hz 
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 rad/s thì 
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 mạch cộng hưởng: 
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Khi f = fo, mạch có uR trễ pha 
[image: image243.wmf]/4

p

 so với u 
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 u sớm pha 
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 so với i hay 
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Ta có: 
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· Chọn đáp án A
Câu 40: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image249.wmf](
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 vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn AM nối tiếp với đoạn MB. Đoạn AM chứa điện trở  R0; đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, biến trở R (thay đổi từ 0 đến rất lớn) và tụ điện có điện dung C sao cho 
[image: image250.wmf]2
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 Điện áp hiệu dụng trên đoạn MB đạt giá trị cực tiểu gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 57 V.


B. 32 V.


C. 43 V.


D. 51 V.
Câu 40. Chọn đáp án A
( Lời giải: 
+ Từ giả thiết 
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Chia hai vế cho 
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w

 ta thu được: 
[image: image253.wmf]oLCo

32

2R3LZZR

C3

+=wÞ-=

w

 
Điện áp hiệu dụng trên MB: 
[image: image254.wmf](
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Chuẩn hóa Ro = 1
[image: image255.wmf](
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Sử dụng Mode 
[image: image256.wmf]7
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 trên casio, ta tìm được UMB min lân cận giá trị 57V.
· Chọn đáp án A
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